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THỂ LỆ  

ƯU ĐÃI TÍNH NĂNG DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG  

VPBANK YOJO VISA PLATINUM 

1. Tên chương trình: Ưu đãi tính năng dành cho chủ thẻ tín dụng VPBank YOJO Visa 

Platinum. 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân đáp ứng điều kiện phát hành và nhận ưu đãi thẻ 

tín dụng VPBank YOJO Visa Platinum (VPBank YOJO) 

3. Phạm vi triển khai (địa bàn): Toàn hệ thống VPBank. 

4. Hình thức khuyến mại: Tích điểm SkyPoints cho chủ thẻ tín dụng VPBank YOJO Visa 

Platinum thỏa điều kiện chương trình.  

5. Thời gian triển khai: Từ ngày 07/08/2025 đến 02/08/2026 hoặc đến khi hết ngân sách 

dành cho chương trình (sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật), tùy 

thuộc sự kiện nào xảy ra trước. 

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cá nhân VPBank YOJO Visa Platinum có đầu BIN như 

sau: 

THẺ TÍN DỤNG ĐẦU BIN 

VPBANK YOJO VISA PLATINUM 45410710 

Và các đầu BIN mới của loại thẻ này do VPBank phát hành trong thời gian diễn ra chương 

trình (nếu có). 

7. Hàng hoá dùng để khuyến mại: Điểm SkyPoints 

8. Tổng giá trị giải thưởng: 20 tỷ đồng 

9. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

9.1 Quà tặng chào mừng:  

a) Nội dung quà chào mừng:  

Tích điểm 3,000 SkyPoints nếu tổng chi tiêu đạt từ 3.000.000 VND trở lên và phát sinh ít 

nhất 03 giao dịch chi tiêu hợp lệ trong vòng 30 ngày đầu, kể từ ngày mở thẻ chính được ghi 

nhận phát hành thành công tại hệ thống của VPBank.  

b) Điều kiện khách hàng:  

- Áp dụng cho các Khách hàng mở mới thẻ chính vật lý VPBank YOJO Visa 

Platinum thứ nhất trong thời gian triển khai chương trình. 

- Không áp dụng cho Khách hàng đã có thẻ tín dụng tại VPBank phát hành thêm 

thẻ tín dụng VPBank YOJO Visa Platinum và không áp dụng cho Khách hàng 

mở lại, thay thế hoặc gia hạn thẻ. 



  

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào 

nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.                                                          

                                                                              Trang số: 2 

- Quà tặng chào mừng chỉ trao cho thẻ chính vật lý 

- Mỗi Khách hàng chỉ được phát hành 01 lần quà chào mừng cho tất cả các thẻ tín 

dụng được phát hành tại VPBank.  

- Tại thời điểm trao quà, thẻ chính vật lý của Khách hàng vẫn ở tình trạng hoạt 

động (Card OK) 

- Điểm SkyPoint là đơn vị tính thưởng của chương trình liên minh khách hàng thân 

thiết của Hãng hàng không VietJet SkyJoy cho phép Khách hàng nâng hạng Hội 

Viên và tích điểm thưởng và đổi điểm thưởng. 

- Điểm SkyPoint sẽ được GalaxyJoy VietJet tích vào tài khoản hội viên SkyJoy của 

Khách hàng 

c) Điều kiện giao dịch:  

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua 

thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS) hoặc giao dịch trực tuyến (online) tại 

các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và giao dịch được ghi nhận thành công trên 

hệ thống thẻ VPBank.  

- Giao dịch thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày mở thẻ trên hệ thống và được ghi 

nhận thành công về hệ thống VPBank trong vòng 40 ngày kể từ ngày mở thẻ trên 

hệ thống.   

- Tổng doanh số giao dịch chỉ tính giao dịch của thẻ chính (thẻ vật lý & thẻ phi vật 

lý).  

- Giao dịch hợp lệ không bao gồm các loại giao dịch sau đây:  

• Rút tiền mặt; 

• Giao dịch thực hiện qua VPBank NEO, mua xăng dầu hay thanh toán 

hóa đơn xăng dầu, điện, gas, nước, dầu sưởi, thanh toán dịch vụ hệ thống 

công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông (thanh toán tiền điện thoại, internet, 

truyền hình cáp…); 

• Phí và lãi (bao gồm nhưng không giới hạn phí thường niên, phí rút tiền 

mặt, lãi suất, số tiền thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, phí trả chậm…); 

• Thuế hàng hóa, dịch vụ; 

• Giao dịch nghi ngờ rút tiền mặt hoặc gian lận; 

• Giao dịch hủy/ hoàn lại (charge back/refund/reversal); 

• Giao dịch trả phí quảng cáo (Facebook, Google…) 

• Chuyển khoản dư nợ; 

• Giao dịch ví điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch trên 

VTC Pay, Zalo Pay, Ngan Luong Online, Ngan Luong-Alepay, Ví Momo, 

VN Pay…);   
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• Giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán chứng khoán, ngoại hối; 

• Giao dịch liên quan đến hoạt động chuyển tiền trên các trang điện tử 

(bao gồm nhưng không giới hạn các trang điện tử Paypal, SKR skrill.com…);   

• Giao dịch liên quan đến hoạt động nạp tiền vào thẻ thanh toán trước;  

• Giao dịch chuyển đổi ngoại tệ (bao gồm nhưng không giới hạn các giao 

dịch trên Forex.com);  

• Các giao dịch khác do Ngân Hàng quy định tùy từng thời điểm.  

d) Thời gian và phương thức trả thưởng:  

- Thời gian trả thưởng: Trong khoảng thời gian từ ngày 20 – 30 tháng T+2, VPBank 

sẽ tích điểm cho KH mở thẻ vào tháng T và thỏa các điều kiện của chương trình.  

Ví dụ: KH mở thẻ vào tháng 10 và chi tiêu đủ 3 giao dịch với tổng doanh số giao 

dịch hợp lệ là 4 triệu VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ chính. KH sẽ 

được Tích 3,000 SkyPoints trong khoảng thời gian từ ngày 20 – 30 tháng 12.  

- Phương thức trả thưởng: Điểm tích luỹ SkyPoints sẽ được ghi nhận vào tài khoản 

hội viên SkyJoy của Khách hàng. 

9.2 Tích điểm SkyPoints:  

a) Tỷ lệ tích SkyPoints:  

Khi Khách hàng thực hiện giao dịch hợp lệ bằng thẻ VPBank YOJO, KH được 

nhận SkyPoints theo danh mục tích điểm và tỷ lệ quy đổi cụ thể như sau:  

Nhóm 1: Đối với tổng chi tiêu trong kỳ sao kê đạt dưới 20 triệu đồng: 

Nhóm 2: Đối với tổng chi tiêu trong kỳ sao kê đạt từ 20 triệu đồng trở lên: 

Danh mục tích điểm(*) Tỉ lệ quy đổi Tối đa tích luỹ (SkyPoints) 

Tại Vietjet 3,000 VND = 1 SkyPoint 1,500 

Ăn uống và Giải trí 15,000 VND = 1 SkyPoint 400 

Khác 150,000 VND = 1 SkyPoint Không giới hạn 

Danh mục tích điểm(*) Tỉ lệ quy đổi Tối đa tích luỹ (SkyPoints) 

Tại Vietjet 1,500 VND = 1 SkyPoint 3,000 

Ăn uống và Giải trí 7,500 VND = 1 SkyPoint 8,000 

Khác 150,000 VND = 1 SkyPoint Không giới hạn 
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Áp dụng: 

- Tổng chi tiêu của Khách hàng đạt từ 4 triệu VND/ kỳ sao kê 

- (*) Danh mục tích điểm sẽ tuân theo các mã danh mục được nêu cụ thể tại phụ lục 01.  

Ví dụ: Khách hàng có tổng doanh số chi tiêu đạt điều kiện tích điểm trong một kỳ 

sao kê như sau:  

- 6 triệu đồng chi tiêu tại Vietjet 

- 4,5 triệu đồng chi tiêu Ăn uống và Giải trí   

- 15 triệu đồng chi tiêu khác  

 Tổng chi tiêu hợp lệ: 25,5 triệu đồng  

Mục Danh mục tích điểm Tỉ lệ tích luỹ 
SkyPoints tích luỹ/ 

kỳ sao kê 

(1) Chi tiêu tại Vietjet 6,000,000/1,500 = 4,000 SkyPoints 3,000 

(2) Ăn uống và Giải trí 4,500,000/7,500 = 600 SkyPoints 600 

(3) Các giao dịch chi tiêu khác 15,000,000/150,000 = 100 SkyPoints 100 

Tổng điểm SkyPoints tích luỹ trong kỳ sao kê 3,700 

b) Điều kiện giao dịch hợp lệ:  

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua 

thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS) hoặc giao dịch trực tuyến (online) tại 

các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và giao dịch được ghi nhận thành công trên 

hệ thống thẻ VPBank trong mỗi kỳ sao kê.  

- Tổng doanh số giao dịch được tính bao gồm các giao dịch của cả Thẻ chính (thẻ 

vật lý và phi vật lý) và Thẻ phụ (thẻ vật lý và phi vật lý) trên cùng 01 Hợp đồng 

phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.  

- Tại thời điểm VPBank thực hiện tính toán tích điểm, VPBank sẽ loại trừ toàn bộ 

giao dịch của thẻ đang không ở trạng thái hoạt động (Card OK) để xác định tổng 

giá trị giao dịch trong kỳ sao kê của Khách hàng. Thời gian VPBank thực hiện 

tính toán tích điểm cho kỳ sao kê của tháng T sẽ diễn ra trong kỳ sao kê của tháng 

T+1.  

Ví dụ: Kỳ sao kê thẻ VPBank YOJO của tháng 11 (cho các giao dịch từ 27/10 đến 

26/11) sẽ được chốt sao kê vào ngày 26/11. Trong khoảng thời gian từ ngày 27/11 

đến ngày 26/12 (kỳ sao kê tháng 12), nếu Khách hàng có thẻ không ở trạng thái 

hoạt động (Card OK), thì toàn bộ giao dịch của thẻ đó sẽ bị loại ra khỏi để xác định 

tổng giá trị giao dịch trong kỳ sao kê của Khách hàng. 

- Giao dịch không hợp lệ bao gồm:  
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• Rút tiền mặt; 

• Giao dịch thực hiện qua VPBank NEO, mua xăng dầu hay thanh toán hóa đơn 

xăng dầu, điện, gas, nước, dầu sưởi, thanh toán dịch vụ hệ thống công nghệ 

thông tin và dịch vụ viễn thông (thanh toán tiền điện thoại, internet, truyền hình 

cáp…); 

• Phí và lãi (bao gồm nhưng không giới hạn phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi 

suất, số tiền thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, phí trả chậm…); 

• Thuế hàng hóa, dịch vụ; 

• Giao dịch nghi ngờ rút tiền mặt hoặc gian lận; 

• Giao dịch hủy/ hoàn lại (charge back/refund/reversal); 

• Giao dịch trả phí quảng cáo (Facebook, Google…) 

• Chuyển khoản dư nợ; 

• Giao dịch ví điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch trên VTC 

Pay, Zalo Pay, Ngan Luong Online, Ngan Luong-Alepay, Ví Momo, VN 

Pay…);   

• Giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán chứng khoán, ngoại hối; 

• Giao dịch liên quan đến hoạt động chuyển tiền trên các trang điện tử (bao gồm 

nhưng không giới hạn các trang điện tử Paypal, SKR skrill.com…);   

• Giao dịch liên quan đến hoạt động nạp tiền vào thẻ thanh toán trước;  

• Giao dịch chuyển đổi ngoại tệ (bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch 

trên Forex.com);  

• Giao dịch trả góp 

• Các giao dịch khác do Ngân Hàng quy định tùy từng thời điểm.  

- Kỳ sao kê: được tính theo ngày vật lý từ ngày 27 tháng hiện tại đến hết ngày 26 

tháng tiếp theo hoặc theo quy định mới của VPBank tại từng thời kỳ.  

c) Quy định tích luỹ: 

- Số điểm SkyPoints tích cho mỗi Khách hàng trong kỳ sao kê bằng tổng số điểm 

trên từng danh mục tích điểm, (không vượt quá số điểm tích luỹ tối đa tại mỗi 

danh mục trong một kỳ sao kê). 

- Số điểm SkyPoints tích trên từng danh mục bằng tổng chi tiêu thoả điều kiện xét 

tích điểm tại danh mục tích điểm nhân với điểm quy đổi tương ứng mà VPBank 

quy định.  

- Số điểm SkyPoints tối đa tại mỗi danh mục trong một kỳ sao kê áp dụng cho 01 

Hợp đồng thẻ và 01 Khách hàng (tính theo Chứng Minh Nhân Dân/ Căn cước 

công dân). 

- Toàn bộ số điểm SkyPoints mà Khách hàng được nhận sẽ được hệ thống VPBank 

tự động tính và được ghi nhận vào 01 Tài khoản hội viên của Khách hàng.  

- Trong những trường hợp có lỗi hệ thống, VPBank sẽ thông báo cho khách hàng 

thời gian ghi nhận tích điểm SkyPoints qua email hoặc hình thức khác tùy 

VPBank quyết định tại từng thời kỳ.  
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- Tại thời điểm VPBank xét tích điểm SkyPoints và tiến hành tích điểm, Khách 

hàng đảm bảo trạng thái thẻ của Khách hàng (cả thẻ được xét tích điểm và thẻ 

chính được tích điểm nếu là tích điểm cho thẻ phụ) là đang hoạt động (Card OK), 

VPBank không có trách nhiệm tích điểm cho các khách hàng đã đóng thẻ hoặc 

có trạng thái thẻ khác với Card OK.  

- Không tích điểm cho thẻ chậm thanh toán phát sinh nợ xấu hoặc bị hủy trong thời 

gian tích điểm.  

- Khách hàng sở hữu thẻ chính vẫn có quyền tham gia Chương trình này nếu thẻ 

phụ bị hủy.  

- Trường hợp khách hàng vừa là chủ thẻ chính và là chủ thẻ phụ, giao dịch của thẻ 

phụ sẽ được tính tích điểm vào thẻ chính tương ứng trong cùng Hợp đồng thẻ, 

giao dịch của thẻ chính sẽ vẫn được tính tích điểm theo thể lệ bình thường.  

- Thời gian VPBank hỗ trợ tra soát khiếu nại, xuất sao kê chỉ trong 6 tháng gần 

nhất tính đến thời điểm hiện tại Khách hàng yêu cầu sao kê.  

- Tại thời điểm tích điểm, trường hợp khách hàng không đủ điều kiện tích lũy tiền 

trên Tài khoản hội viên của Khách hàng (do hệ thống xác minh các thông tin của 

khách hàng không đồng nhất hoặc các lý do khác), VPBank được phép không tích 

lũy điểm cho Khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo trạng thái thẻ của Khách 

hàng (cả thẻ được xét tích điểm và thẻ chính được tích điểm nếu là nhận tích điểm 

cho thẻ phụ) là đang hoạt động (Card ok), VPBank không có trách nhiệm tích 

điểm cho các khách hàng đã đóng thẻ hoặc có trạng thái thẻ khác với Card ok. 

Trong mọi trường hợp, quyền quyết định cuối cùng là VPBank. 

- Trường hợp Khách hàng thay đổi thông tin cá nhân, thông tin tài khoản SkyJoy 

phải thông báo với VPBank/đối tác để được cập nhật kịp thời. VPBank sẽ không 

chịu trách nhiệm cho những trường hợp tích điểm về việc thay đổi thông tin cá 

nhân, thông tin tài khoản hội viên SkyJoy mà hệ thống VPBank không ghi nhận. 

10. Quy định về khiếu nại điểm và ngừng cộng điểm vào tài khoản hội viên SkyJoy khi 

chủ thẻ không còn là hội viên chính thức của chương trình. 

10.3 . Khiếu nại điểm  

- VPBank chỉ chấp nhận giải quyết các khiếu nại tích điểm của chủ thẻ khi yêu cầu 

khiếu nại của chủ thẻ được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày Khách hàng 

thực hiện giao dịch chi tiêu trên thẻ.  

- VPBank chỉ thực hiện truy xuất hoặc tích điểm bổ sung cho Khách hàng trong 6 

tháng gần nhất tính đến thời điểm hiện tại. 

- Mỗi khiếu nại, chủ thẻ phải gửi yêu cầu khiếu nại về VPBank cùng với sao kê 

của tháng liên quan. VPBank sẽ tập hợp các khiếu nại để kiểm tra và xác nhận.  

10.3 . Ngừng cộng điểm 
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- Kể từ thời điểm chủ thẻ chấm dứt tư cách hội viên chính thức của chương trình, 

chi tiêu của Khách hàng sẽ không được tính tích điểm vào tài khoản SkyJoy.  

- Khách hàng vẫn sử dụng thẻ tín dụng VPBank YOJO Visa Platinum bình thường 

11. Một số quy định khác: 

- Nếu được Khách hàng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các 

thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của 

VPBank và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí 

nào thêm cho người nhận thưởng 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ thẻ chính và/ hoặc thẻ phụ và phải là 

các giao dịch mua bán thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- VPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng/dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng nào mà 

VPBank cho là gian lận, giả mạo, hoặc không đúng bản chất giao dịch thanh toán hàng 

hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các 

ĐVCNT hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.  

- VPBank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/ email đã đăng ký với VPBank 

để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. 

- Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu 

có) qua số điện thoại 1800 54 54 15 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 dành cho 

Khách hàng ưu tiên - VPBank để được VPBank giải quyết.  

- Trong trường hợp KH có các thắc mắc/khiếu nại về quy trình hoặc kết quả của chương 

trình ưu đãi, KH phải liên hệ VPBank trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

thông báo tích điểm. 

- VPBank không phải nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, mọi lĩnh vực chi tiêu được xác 

định dựa trên trường dữ liệu Merchant Category Code (MCC) của Tổ chức thẻ mà hệ 

thống VPBank ghi nhận căn cứ theo mã ngành hàng mà bên bán hàng/cửa hàng đăng 

ký với Ngân hàng thanh toán.  

- VPBank có quyền từ chối khiếu nại/tích điểm đối với các giao dịch không được tích 

điểm theo thể lệ này hoặc điều chỉnh/thu hồi lại giá trị các giao dịch tích điểm đã được 

tích vào tài khoản hội viên của khách hàng đối với các trường hợp không thoả điều kiện 

nhận quà, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch bị hủy/ hoàn lại (charge 

back/refund/reversal). 

- Trường hợp VPBank nhận thấy có dấu hiệu nghi ngờ giao dịch thẻ không hợp lệ theo 

quy định tại thể lệ này, VPBank có quyền yêu cầu khách hàng cần cung cấp hóa đơn 

mua hàng/sử dụng dịch vụ tại các ĐVCNT (không chấp nhận hóa đơn in từ máy POS) 

chứng minh giao dịch và có mục đích tiêu dùng hợp pháp.  

- Trên hóa đơn cung cấp cho VPBank cần ghi rõ địa chỉ mua hàng (Tên cửa 

hàng/ĐVCNT, địa điểm gồm số nhà/đường phố/quận, huyện/thành phố, các dịch vụ đã 

mua/sử dụng tại cửa hàng/ĐVCNT). VPBank kiểm tra, thực nghiệm thông tin mà khách 

hàng cung cấp và có quyền chấp nhận hoặc từ chối bổ sung tích điểm sau khi kiểm tra. 
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Trong trường hợp có tranh chấp, VPBank sẽ xem xét phương án giải quyết tốt nhất cho 

Khách hàng theo quy định của pháp luật. 

- VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện 

tương ứng của VPBank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho 

bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián 

tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương 

trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà tặng/dịch vụ, ngoại trừ những trách nhiệm 

được luật pháp quy định. VPBank vẫn sẽ tiếp nhận và hỗ trợ xử lý khiếu nại từ Khách 

hàng theo quy định của pháp luật. 

- Với việc chấp nhận hay tiếp nhận quà tặng/dịch vụ, Khách hàng hay người nhận đồng 

ý đảm bảo và sẽ giữ cho VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân 

viên và người đại diện của VPBank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại 

bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh 

hay trách nhiệm nào dành cho VPBank, những công ty liên kết của VPBank, và giám 

đốc, nhân viên và người đại diện của VPBank và những công ty liên kết này do có liên 

quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng/dịch 

vụ.  

- Trường hợp giao dịch bị hủy hoặc hoàn trả một phần/ toàn phần, VPBank sẽ truy thu 

số điểm đã hoàn trước đó cho Khách hàng 

- Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng chấp thuận tất cả các 

Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên. Trong trường 

hợp có tranh chấp, VPBank sẽ xem xét phương án giải quyết tốt nhất cho Khách hàng 

theo quy định của VPBank và Pháp luật.  

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo 

do thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay 

việc thư Thông báo bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi. 

- KH phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch vụ 

từ Chương trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mãi, kết quả Khách 

hàng nhận ưu đãi trong suốt Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo 

toàn quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy 

định của pháp luật. 

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị 

của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để 

phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó. 

- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các 

Quy định hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật.  
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PHỤ LỤC 1: MÃ DANH MỤC CHO DANH MỤC TÍCH ĐIỂM SKYPOINTS 

Các nhóm ngành có thể được thay đổi, bổ sung các mã ngành phụ thuộc vào việc thiết lập 

Đơn vị chấp nhận thẻ với ngân hàng theo quy định của Tổ chức thẻ quốc tế 

Bảng 1: DANH SÁCH MÃ DANH MỤC ĐƯỢC TÍCH ĐIỂM TẠI VIETJET (LĨNH 

VỰC DU LỊCH) 

SOURCE MEMBER ID MERCHANT ID MCC CATEGORY 

009620 000000060747342 Du Lịch 

141701 000000060747342 Du Lịch 

472074 000000060747342 Du Lịch 

009620 000000070111166 Du Lịch 

472074 000000070111166 Du Lịch 

200001 000000102325399 Du Lịch 

005783 000100100014679 Du Lịch 

412977 000100100014679 Du Lịch 

005783 000100100014687 Du Lịch 

132807 000100100014687 Du Lịch 

412977 000100100014687 Du Lịch 

005783 000100100085463 Du Lịch 

132809 000100100085463 Du Lịch 

412977 000100100085463 Du Lịch 

005783 000100400002234 Du Lịch 

132807 000100400002234 Du Lịch 

412977 000100400002234 Du Lịch 

005783 000100400002838 Du Lịch 

412977 000100400002838 Du Lịch 

005783 000100400002846 Du Lịch 

412977 000100400002846 Du Lịch 

005783 000100500006473 Du Lịch 

132807 000100500006473 Du Lịch 

412977 000100500006473 Du Lịch 

005783 000100600025514 Du Lịch 

412977 000100600025514 Du Lịch 

005783 000100700016355 Du Lịch 

132807 000100700016355 Du Lịch 

412977 000100700016355 Du Lịch 

005783 000100700016363 Du Lịch 

132807 000100700016363 Du Lịch 

412977 000100700016363 Du Lịch 

005783 000100700016371 Du Lịch 

132807 000100700016371 Du Lịch 

412977 000100700016371 Du Lịch 

005783 000100700026750 Du Lịch 

412977 000100700026750 Du Lịch 

005783 000102300000656 Du Lịch 

412977 000102300000656 Du Lịch 
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SOURCE MEMBER ID MERCHANT ID MCC CATEGORY 

005783 000102900000528 Du Lịch 

412977 000102900000528 Du Lịch 

005783 000103900000179 Du Lịch 

132807 000103900000179 Du Lịch 

412977 000103900000179 Du Lịch 

005783 000107800000825 Du Lịch 

412977 000107800000825 Du Lịch 

005783 000108600000577 Du Lịch 

412977 000108600000577 Du Lịch 

005783 000110100000784 Du Lịch 

412977 000110100000784 Du Lịch 

005783 000168596900693 Du Lịch 

132807 000168596900693 Du Lịch 

412977 000168596900693 Du Lịch 

005783 000168596900701 Du Lịch 

132807 000168596900701 Du Lịch 

412977 000168596900701 Du Lịch 

005783 000168596900719 Du Lịch 

132807 000168596900719 Du Lịch 

412977 000168596900719 Du Lịch 

005783 000168596900727 Du Lịch 

132807 000168596900727 Du Lịch 

412977 000168596900727 Du Lịch 

005783 000168596900743 Du Lịch 

412977 000168596900743 Du Lịch 

005783 000168596900750 Du Lịch 

412977 000168596900750 Du Lịch 

412977 000168596900784 Du Lịch 

005783 000168596900792 Du Lịch 

132808 000168596900792 Du Lịch 

412977 000168596900792 Du Lịch 

005783 000168596900800 Du Lịch 

412977 000168596900800 Du Lịch 

005783 000168596900818 Du Lịch 

412977 000168596900818 Du Lịch 

431115 000900301002457 Du Lịch 

005698 002206465940 Du Lịch 

436514 002206465940 Du Lịch 

015519 006800773001 Du Lịch 

400882 006800773001 Du Lịch 

015519 006800830000002 Du Lịch 

400882 006800830000002 Du Lịch 

015519 006802133001 Du Lịch 
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SOURCE MEMBER ID MERCHANT ID MCC CATEGORY 

400882 006802133001 Du Lịch 

001496 011638587 Du Lịch 

001496 011638876 Du Lịch 

001496 011638967 Du Lịch 

001496 011638991 Du Lịch 

001496 013851484 Du Lịch 

476633 101566204 Du Lịch 

009447 110000000000358 Du Lịch 

433286 110000000000358 Du Lịch 

009447 110000000000402 Du Lịch 

141601 110000000000402 Du Lịch 

433286 110000000000402 Du Lịch 

0338 33880000035538 Du Lịch 

0338 33880000120646 Du Lịch 

0338 33880000209484 Du Lịch 

0338 33880000312501 Du Lịch 

0338 33880000350786 Du Lịch 

0338 33880000371368 Du Lịch 

0338 33880000477964 Du Lịch 

0338 33880000509187 Du Lịch 

0338 33880000568203 Du Lịch 

0338 33880000587981 Du Lịch 

0338 33880000665436 Du Lịch 

0338 33880000684684 Du Lịch 

0338 33880000692241 Du Lịch 

0338 33880000734112 Du Lịch 

0338 33880000803600 Du Lịch 

0338 33880000925144 Du Lịch 

0338 33880000946700 Du Lịch 

015908 35717334 Du Lịch 
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Bảng 2: DANH SÁCH MÃ DANH MỤC ĐƯỢC TÍCH ĐIỂM SKYPOINTS ĂN UỐNG 

VÀ GIẢI TRÍ  

Danh mục tích điểm  Mã danh mục (MCC)  hoặc MID của merchant 

Ăn uống và giải trí 

5462 Bakeries 

5811 Caterers 

5812 Eating Places,Restaurants 

5813 Drinking Places - Bars,Tave 

5814 Fast Food Res. (Quick P S P 

5921 Package Stores - Beer, Liqu 

3662 Circus Circus Hotel Casino 

5733 Music Stores-musical Instru 

5734 Record Shops 

5735 Record Shops 

5945 Hobby,toy,and Game Shops 

5971 Art Dealers & Galleries 

5996 Swimming Pools 

7033 Trailer Parks & Campgrounds 

7221 Photographic Studios, Portr 

7333 Commercial Photography,art 

7829 Motion Picture/Video Prd/Di 

7832 Motion Picture Theaters 

7841 DVD/Video Tape Rental Store 

7911 Dance Halls, Studios 

7922 Theatrical Producers 

7929 Bands, Orchestras And Misce 

7932 Billiard And Pool Establish 

7933 Bowling Alleys 

7941 Commercial Sports 

7992 Golf Courses - Public Video 

7993 Video Amusement Game Suppli 

7994 Video Games Arcades/establi 

7996 Amusement Parks,circuses 

7997 Membership Clubs 

7998 Aquariums,seaquariums 

7999 Recreation Services (Not El 
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Bảng 3: DANH SÁCH MÃ DANH MỤC KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TÍCH ĐIỂM  

6011 ATM  

5172 Petroleum/Petrol Products  

5541 Service Stations  

5542 Automated Fuel Dispenser  

5983 Fuel Dealers - Fuel Oil  

4812 Telephone Service/Equip....  

5271 Mobile Home Dealers  

4814 Telecommunication Service  

4816 Computer Network/Informatio  

4899 Cable Services  

4900 Utilities-electric,gas,wate  

Giao dịch qua VPBank NEO  

Giao dịch trả phí quảng cáo (Facebook, Google…) 

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã danh mục (MCC) do bên bán hàng với tổ 

chức Visa. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp MCC đăng ký với Visa 

bị lỗi, bị sai hoặc trong trường hợp Visa và/hoặc bên bán hàng và/hoặc ngân hàng của bên 

bán hàng thay đổi Mã danh mục (MCC) mà không thông báo cho Ngân Hàng  

 


